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1 17211OT1552 Bùi Thành Đức CD17OT9 9.81 Xuất sắc 98 Xuất sắc Xuất sắc 15 15 215507443 0110686736 Đông Á kiểm tra TT

2 17211CD3195 Qua Nhật Lệ CD17CD3 9.48 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 14 12 261511488 0110695325 Đông Á kiểm tra TT

3 17211HQ0329 Nguyễn Huy Toàn CD17TH1 9.38 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 14 14 079099000778 0110682965 Đông Á kiểm tra TT

4 17211KT0068 Hồ Thị Châu CD17KT1 9.35 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc 22 22 186640960 0106071047 Đông Á kiểm tra TT

5 17211TA3178 Trần Văn Quí CD17TA4 9.2 Xuất sắc 99 Xuất sắc Xuất sắc 19 19 291208002 0110695310 Đông Á kiểm tra TT

6 17211HQ2135 Nguyễn Thị Thúy Nhi CD17TH3 9.16 Xuất sắc 99 Xuất sắc Xuất sắc 16 16 341862693 0110688064 Đông Á kiểm tra TT

7 17211QT0550 Trần Đăng Khang CD17QT1 9.06 Xuất sắc 95 Xuất sắc Xuất sắc 19 19 272650717 0110683544 Đông Á kiểm tra TT

8 17211KT2942 Võ Thùy Dương CD17KT4 9.06 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc 23 21 197336214 0108752463 Đông Á kiểm tra TT

9 17211HQ1606 Nguyễn Thị Hoa CD17TH3 9.01 Xuất sắc 99 Xuất sắc Xuất sắc 16 16 272618149 0110741942 Đông Á kiểm tra TT

10 17211HQ0070 Nguyễn Thị Chiêu Kha CD17TH1 9.0 Xuất sắc 95 Xuất sắc Xuất sắc 16 16 212830779 0109809835 Đông Á kiểm tra TT

11 17211OT1663 Huỳnh Duy Phát CD17OT9 9.15 Xuất sắc 84 Tốt Giỏi 15 15 212799841 0110686825 Đông Á kiểm tra TT

12 17211HQ0101 Nguyễn Thị Kim Ngân CD17TH1 9.09 Xuất sắc 80 Tốt Giỏi 16 14 272427296 0110681657 Đông Á kiểm tra TT

13 17211KT4043 Phạm Thị Huyền CD17KT5 9.01 Xuất sắc 80 Tốt Giỏi 24 24 301604408 0110696440 Đông Á kiểm tra TT

14 17211CK3146 Hoàng Văn Hiếu CD17CK10 8.96 Giỏi 84 Tốt Giỏi 14 12 272664692 0110693082 Đông Á kiểm tra TT

15 17211KT0159 Hoàng Thị Hiệp CD17KT1 8.94 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 22 22 197371165 0110682133 Đông Á kiểm tra TT

16 17211CK0239 Lê Hoài Sơn CD17CK1 8.94 Giỏi 80 Tốt Giỏi 16 16 261458094 0110682701 Đông Á kiểm tra TT

17 17211TM4381 Trần Hoàng Tú CD17TM2 8.91 Giỏi 86 Tốt Giỏi 20 18 281104507 0110703078 Đông Á kiểm tra TT

18 17211CK2786 Nguyễn Văn Cảnh CD17CK9 8.9 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 14 14 221484426 0110691859 Đông Á kiểm tra TT

19 17211CK4230 Nguyễn Kế Luân CD17CK8 8.9 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 14 14 215468081 0110696811 Đông Á kiểm tra TT

20 17211CK3084 Huỳnh Văn Kiên CD17CK10 8.9 Giỏi 87 Tốt Giỏi 16 16 212433529 0110693021 Đông Á kiểm tra TT

21 17211DD1862 Phan Ngọc Hiệu CD17DD4 8.9 Giỏi 81 Tốt Giỏi 17 17 215475520 0110687332 Đông Á kiểm tra TT

22 17211KT3792 Lê Văn Trường CD17KT5 8.88 Giỏi 97 Xuất sắc Giỏi 22 20 184213800 0110695655 Đông Á kiểm tra TT

23 17211OT0651 Lê Phạm Nhật Hào CD17OT4 8.87 Giỏi 83 Tốt Giỏi 15 15 291199825 0110683773 Đông Á kiểm tra TT

24 17211HQ2956 Nguyễn Châu Ngọc Huệ CD17TH4 8.86 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi 16 16 241568736 0110692889 Đông Á kiểm tra TT

25 17211CK3577 Trần Công Tuấn Anh CD17CK11 8.85 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 18 18 187540881 0110694862 Đông Á kiểm tra TT

26 17211OT0691 Ngô Thành Long CD17OT4 8.85 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 15 15 272706873 0110684009 Đông Á kiểm tra TT

27 17211CK3016 Trần Văn Phúc CD17CK9 8.79 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 18 18 245264105 0110692946 Đông Á kiểm tra TT

28 17211DD4133 Hoàng Cao Thiên CD17DD9 8.76 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 15 15 281224715 0110696649 Đông Á kiểm tra TT

29 17211HQ0995 Nguyễn Thị Mỹ Dung CD17TH2 8.72 Giỏi 98 Xuất sắc Giỏi 16 16 261495477 0110685290 Đông Á kiểm tra TT

30 17211QT1593 Lê Thị Thanh Hiền CD17QT3 8.71 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 19 19 272686655 0110686780 Đông Á kiểm tra TT

31 17211TA4242 Đặng Thị Thùy Dương CD17TA5 8.71 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 17 17 079198002980 0110696821 Đông Á kiểm tra TT
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32 17211CK0478 Lại Kim Sang CD17CK1 8.7 Giỏi 84 Tốt Giỏi 16 16 261479357 0110684357 Đông Á kiểm tra TT

33 17211KT1475 Lê Thị Bích Giang CD17KT2 8.69 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 22 22 205948436 0110123257 Đông Á kiểm tra TT

34 17211QT0109 Ngô Mỹ Hạnh CD17QT1 8.69 Giỏi 85 Tốt Giỏi 16 16 272479422 0110682024 Đông Á kiểm tra TT

35 17211QT4257 Nguyễn Tấn Phai CD17QT3 8.68 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 16 16 334855175 0110018429 Đông Á kiểm tra TT

36 17211OT1122 Trần Hoàng Giang CD17OT7 8.67 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 17 17 312429275 0110685614 Đông Á kiểm tra TT

37 17211HQ2134 Phạm Thị Mỹ Linh CD17TH3 8.63 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi 16 16 206332797 0110601440 Đông Á kiểm tra TT

38 17211OT0396 Huỳnh Thanh Sỹ CD17OT2 8.63 Giỏi 80 Tốt Giỏi 17 17 281195194 0110683054 Đông Á kiểm tra TT

39 17211HQ0164 Trần Thị Hải Yến CD17TH1 8.59 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi 14 14 272634365 0110682135 Đông Á kiểm tra TT

40 17211CK4000 Bùi Hoài Linh CD17CK2 8.59 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 16 16 215475634 0110696300 Đông Á kiểm tra TT

41 17211HQ3075 Võ Thị Tiếm CD17TH5 8.59 Giỏi 85 Tốt Giỏi 14 14 312415244 0110693012 Đông Á kiểm tra TT

42 17211DH4096 Nguyễn Thị Ngọc Lệ CD17DH2 8.56 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 15 15 261496413 0110696618 Đông Á kiểm tra TT

43 17211HQ1808 Nguyễn Thị Thanh Thảo CD17TH3 8.56 Giỏi 85 Tốt Giỏi 16 16 264470353 0110687301 Đông Á kiểm tra TT

44 17211KT2772 Đinh Thị Phụng CD17KT4 8.55 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi 20 20 285741904 0110691848 Đông Á kiểm tra TT

45 17211CD0732 Nguyễn Thị Minh Thư CD17CD1 8.54 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 14 14 363964222 0110684179 Đông Á kiểm tra TT

46 17211KT3244 Phan Thị Hà CD17KT4 8.54 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 22 22 174633302 0110694472 Đông Á kiểm tra TT

47 17211KT4511 Bùi Thị Lịnh CD17KT6 8.54 Giỏi 80 Tốt Giỏi 22 22 184344387 0110697767 Đông Á kiểm tra TT

48 17211QT0003 Võ Thị Thanh Ngân CD17QT1 8.53 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 21 21 231086505 0110679935 Đông Á kiểm tra TT

49 17211QT0031 Ngô Thị Thùy Trang CD17QT1 8.53 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 17 17 312350217 0110679972 Đông Á kiểm tra TT

50 17211DD4009 La Thị Hồng CD17DD9 8.51 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 17 17 272691546 0110696412 Đông Á kiểm tra TT

51 17211KT4600 Phạm Thị Hồng Ngọc CD17KT4 8.49 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 20 20 251111522 0110697980 Đông Á kiểm tra TT

52 17211QT2238 Dương Thị Hoài Thu CD17QT4 8.48 Giỏi 85 Tốt Giỏi 18 18 030185004081 0110689545 Đông Á kiểm tra TT

53 17211QT2935 Nguyễn Thị Cẩm Vân CD17QT6 8.48 Giỏi 85 Tốt Giỏi 16 16 174914136 0110692671 Đông Á kiểm tra TT

54 17211CK3068 Phan Tấn Hải CD17CK10 8.48 Giỏi 80 Tốt Giỏi 16 16 221478234 0110693005 Đông Á kiểm tra TT

55 17211CK2065 Phạm Minh Dững CD17CK6 8.47 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 14 14 312389646 0110687790 Đông Á kiểm tra TT

56 17211QT3519 Tống Thanh Tú CD17QT6 8.46 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 16 16 025574024 0110020822 Đông Á kiểm tra TT

57 17211QT3343 Nguyễn Thị Tươi CD17QT6 8.46 Giỏi 85 Tốt Giỏi 16 16 272824726 0110694606 Đông Á kiểm tra TT

58 17211DH4386 Văn Duy Quang CD17DH2 8.45 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 15 15 352301304 0109446842 Đông Á kiểm tra TT

59 17211QT0108 Nguyễn Hồ Ngọc Mai CD17QT1 8.44 Giỏi 80 Tốt Giỏi 16 16 272589113 0110682023 Đông Á kiểm tra TT

60 17211DD3928 Phan Trường Sơn CD17DD9 8.43 Giỏi 85 Tốt Giỏi 17 17 215378570 0110696175 Đông Á kiểm tra TT

61 17211KT4293 Phạm Thị Huyền Trân CD17KT6 8.42 Giỏi 86 Tốt Giỏi 22 22 341955225 0110696876 Đông Á kiểm tra TT

62 17211CK3144 Lê Xuân Giác CD17CK10 8.42 Giỏi 82 Tốt Giỏi 14 14 261516137 0110693080 Đông Á kiểm tra TT

63 17211DD0345 Dương Thanh Tùng CD17DD1 8.38 Giỏi 85 Tốt Giỏi 17 17 291207040 0110682977 Đông Á kiểm tra TT

64 17211CK2918 Phạm Minh Sang CD17CK2 8.34 Giỏi 82 Tốt Giỏi 16 16 072099000375 0110692656 Đông Á kiểm tra TT

65 17211CK3104 Phạm Đăng Kiệt CD17CK10 8.33 Giỏi 96 Xuất sắc Giỏi 18 18 212432557 0110693049 Đông Á kiểm tra TT

66 17211TA4208 Trần Tô Minh Tâm CD17TA4 8.33 Giỏi 82 Tốt Giỏi 19 19 212844970 0110696791 Đông Á kiểm tra TT

67 17211HQ0102 Dương Thị Hồng Cúc CD17TH1 8.31 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 16 16 363900182 0110523980 Đông Á kiểm tra TT

68 17211HQ2492 Trương Thị Xuân Hà CD17TH4 8.3 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 16 16 281181990 0110691571 Đông Á kiểm tra TT

69 17211TA3264 Phạm Thị Kim Loan CD17TA5 8.27 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 16 16 264534699 0110694537 Đông Á kiểm tra TT

70 17211OT4188 Đào Văn Tính CD17OT3 8.27 Giỏi 84 Tốt Giỏi 15 15 192027386 0110696745 Đông Á kiểm tra TT
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71 17211DT0092 Đỗ Hồng Sang CD17DT1 8.26 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 17 15 025645534 0110027289 Đông Á kiểm tra TT

72 17211HQ0153 Trương Thị Hương CD17TH1 8.26 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 16 14 194570015 0110682070 Đông Á kiểm tra TT

73 17211TA0022 Bùi Lữ Minh Hùng CD17TA1 8.26 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 32 32 025321194 0110679966 Đông Á kiểm tra TT

74 17211DH4268 Trịnh Văn Hiếu CD17DH1 8.26 Giỏi 83 Tốt Giỏi 18 18 025387040 0110090507 Đông Á kiểm tra TT

75 17211HQ1883 Diệp Đại Khang CD17TH3 8.24 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 16 14 341848788 0110687440 Đông Á kiểm tra TT

76 17211HQ3438 Bùi Cẩm Tiên CD17TH5 8.24 Giỏi 87 Tốt Giỏi 14 14 371860963 0110694648 Đông Á kiểm tra TT

77 17211OT3357 Nguyễn Huỳnh Đức CD17OT15 8.24 Giỏi 81 Tốt Giỏi 17 17 212678554 0110695416 Đông Á kiểm tra TT

78 17211CK3069 Văn Vũ CD17CK10 8.23 Giỏi 85 Tốt Giỏi 14 14 221452523 0110693006 Đông Á kiểm tra TT

79 17211HQ1728 Dương Bích Thủy CD17TH3 8.19 Giỏi 96 Xuất sắc Giỏi 16 16 215524706 0110686885 Đông Á kiểm tra TT

80 17211OT1870 Nguyễn Hữu Quốc Tân CD17OT10 8.18 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 15 15 225822929 0110687428 Đông Á kiểm tra TT

81 17211HQ0193 Lê Ngọc Anh CD17TH1 8.17 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi 16 16 038198000727 0110682152 Đông Á kiểm tra TT

82 17211CK2782 Nguyễn Chí Hội CD17CK9 8.17 Giỏi 80 Tốt Giỏi 14 14 221471123 0110691857 Đông Á kiểm tra TT

83 17211DH1585 Đỗ Xuân Trường CD17DH3 8.14 Giỏi 84 Tốt Giỏi 18 18 261574874 0110686774 Đông Á kiểm tra TT

84 17211HQ0045 Nguyễn Kiều Lam CD17TH1 8.14 Giỏi 80 Tốt Giỏi 19 19 362315515 0110679980 Đông Á kiểm tra TT

85 17211HQ1660 Nguyễn Thị Hồng Nhung CD17TH3 8.13 Giỏi 85 Tốt Giỏi 16 16 285622737 0110686822 Đông Á kiểm tra TT

86 17211HQ3454 Bùi Thị Ngọc Thương CD17TH5 8.13 Giỏi 85 Tốt Giỏi 14 14 261486669 0110694685 Đông Á kiểm tra TT

87 17211TM3043 Ngô Quốc Tuấn CD17TM2 8.11 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi 20 20 251044958 0110374622 Đông Á kiểm tra TT

88 17211KT3089 Nguyễn Thị Thùy Dung CD17KT4 8.1 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi 20 20 072199000815 0110693025 Đông Á kiểm tra TT

89 17211QT2260 Đỗ Thị Kim Oanh CD17QT4 8.09 Giỏi 82 Tốt Giỏi 16 16 132369565 0110691326 Đông Á kiểm tra TT

90 17211TM4006 Phạm Duy CD17TM1 8.08 Giỏi 86 Tốt Giỏi 18 18 025856043 0110696410 Đông Á kiểm tra TT

91 17211DD3472 Nguyễn Thanh Hải CD17DD8 8.08 Giỏi 80 Tốt Giỏi 17 14 371866598 0110694703 Đông Á kiểm tra TT

92 17211KT0344 Đinh Thị Mai CD17KT1 8.08 Giỏi 80 Tốt Giỏi 22 22 184072747 0110682976 Đông Á kiểm tra TT

93 17211TA2437 Trần Thị Tường Duy CD17TA3 8.06 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 17 17 341977978 0110690796 Đông Á kiểm tra TT

94 17211CK2505 Lê Văn Hiệu CD17CK8 8.06 Giỏi 89 Tốt Giỏi 17 17 233292663 0110691579 Đông Á kiểm tra TT

95 17211TA3905 Nguyễn Lê Thanh Phương CD17TA6 8.06 Giỏi 85 Tốt Giỏi 17 17 025868930 0110696154 Đông Á kiểm tra TT

96 17211QT0368 Lê Thị Kiều Hân CD17QT1 8.05 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi 17 17 264522703 0110683034 Đông Á kiểm tra TT

97 17211HQ1589 Hồ Hoàng Phúc CD17TH3 8.04 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 16 16 201796420 0110686778 Đông Á kiểm tra TT

98 17211QT0458 Võ Thị Uyên CD17QT1 8.04 Giỏi 85 Tốt Giỏi 17 17 272650562 0110683158 Đông Á kiểm tra TT

99 17211TM4150 Đỗ Hoàng Băng Tâm CD17TM2 8.03 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 20 20 321751742 0110696673 Đông Á kiểm tra TT

100 17211DH1454 Hồ Nguyễn Lan Tường CD17DH3 8.02 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 20 20 301713651 0110686694 Đông Á kiểm tra TT

101 17211HQ3077 Nguyễn Thị Tươi CD17TH5 8.02 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 16 16 281198273 0110693014 Đông Á kiểm tra TT

102 17211OT2190 Nguyễn Thị Anh Đào CD17OT11 8.0 Giỏi 85 Tốt Giỏi 17 17 301684890 0110687922 Đông Á kiểm tra TT

103 17211HQ0129 Nguyễn Thùy Hồng Phúc CD17TH1 9.28 Xuất sắc 76 Khá Khá 14 14 225918734 0110682054 Đông Á kiểm tra TT

104 17211OT3918 Nguyễn Ngọc Hải CD17OT15 9.27 Xuất sắc 76 Khá Khá 15 15 264522234 0110696166 Đông Á kiểm tra TT

105 17211HQ3681 Nguyễn Thị Kim Anh CD17TH6 9.13 Xuất sắc 70 Khá Khá 14 14 362528950 0110695511 Đông Á kiểm tra TT

106 17211CK4033 Mông Quách Nghị CD17CK4 9.07 Xuất sắc 72 Khá Khá 16 16 272676374 0110696432 Đông Á kiểm tra TT

107 17211CK1414 Đỗ Huỳnh Đức CD17CK4 9.06 Xuất sắc 72 Khá Khá 16 16 215482579 0110686664 Đông Á kiểm tra TT

108 17211KT1638 Đặng Thị Mỹ Lệ CD17KT3 8.99 Giỏi 79 Khá Khá 22 22 215456893 0110687395 Đông Á kiểm tra TT

109 17211KT4019 Nguyễn Thị Yến Nhi CD17KT5 8.96 Giỏi 72 Khá Khá 22 22 261573196 0110696420 Đông Á kiểm tra TT
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110 17211CK4331 Nguyễn Trường An CD17CK9 8.94 Giỏi 75 Khá Khá 17 17 334943509 0110697240 Đông Á kiểm tra TT

111 17211CK1083 Hồ Long CD17CK4 8.77 Giỏi 78 Khá Khá 16 16 251195534 0110685548 Đông Á kiểm tra TT

112 17211CK3186 Lê Văn Linh CD17CK10 8.75 Giỏi 79 Khá Khá 14 14 251183891 0110695318 Đông Á kiểm tra TT

113 17211OT1434 Trần Thế Hữu CD17OT8 8.69 Giỏi 75 Khá Khá 15 15 22145969 0110687798 Đông Á kiểm tra TT

114 17211CK3706 Lê Văn Linh CD17CK11 8.69 Giỏi 72 Khá Khá 18 18 261544110 0110695555 Đông Á kiểm tra TT

115 17211KT4207 Bùi Thị Bích Trâm CD17KT6 8.68 Giỏi 76 Khá Khá 22 22 312402067 0110696790 Đông Á kiểm tra TT

116 17211CK2513 Hỏa Mạnh Hùng CD17CK8 8.61 Giỏi 71 Khá Khá 14 14 241640078 0110691584 Đông Á kiểm tra TT

117 17211KT1640 Võ Thị Lệ My CD17KT2 8.58 Giỏi 75 Khá Khá 22 22 215456906 0110687397 Đông Á kiểm tra TT

118 17211KT2392 Võ Nguyễn Minh Thư CD17KT3 8.53 Giỏi 72 Khá Khá 22 22 215455817 0110691508 Đông Á kiểm tra TT

119 17211CK3841 Trương Bảo Công CD17CK10 8.53 Giỏi 71 Khá Khá 14 14 216471243 0110696178 Đông Á kiểm tra TT

120 17211KT1399 Nguyễn Thị Cẩm Nhung CD17KT2 8.51 Giỏi 74 Khá Khá 22 22 272618944 0110686187 Đông Á kiểm tra TT

121 17211CK3616 Trương Văn Tài CD17CK11 8.5 Giỏi 71 Khá Khá 18 18 272691273 0110695066 Đông Á kiểm tra TT

122 17211DH3549 Võ Tô Quỳnh Như CD17DH2 8.48 Giỏi 71 Khá Khá 18 16 261394596 0110466229 Đông Á kiểm tra TT

123 17211QT0148 Lâm Nhân Quí CD17QT1 8.46 Giỏi 77 Khá Khá 18 18 366213979 0110682067 Đông Á kiểm tra TT

124 17211CK1054 Trần Thanh Tân CD17CK3 8.4 Giỏi 71 Khá Khá 18 18 215522014 0110685524 Đông Á kiểm tra TT

125 17211CK1029 Dương Nhật Linh Em CD17CK3 8.38 Giỏi 71 Khá Khá 14 14 321733460 0110685321 Đông Á kiểm tra TT

126 17211CK3551 Trần Dương Tài CD17CK11 8.3 Giỏi 75 Khá Khá 18 18 321757758 0110694842 Đông Á kiểm tra TT

127 17211KT3382 Thượng Thu Thảo CD17KT4 8.28 Giỏi 71 Khá Khá 22 22 079199002173 0110695432 Đông Á kiểm tra TT

128 17211KT3670 Nguyễn Ngọc Ánh CD17KT5 8.26 Giỏi 71 Khá Khá 24 24 291200569 0110695501 Đông Á kiểm tra TT

129 17211CK1771 Trần Quang Bảo CD17CK5 8.2 Giỏi 77 Khá Khá 14 14 212282375 0110687118 Đông Á kiểm tra TT

130 17211KT0964 Lý Thị Oanh CD17KT2 8.18 Giỏi 71 Khá Khá 19 19 281278300 0110685273 Đông Á kiểm tra TT

131 17211CK0115 Trần Thanh Bình CD17CK1 8.16 Giỏi 77 Khá Khá 16 16 241752510 0110367516 Đông Á kiểm tra TT

132 17211OT0383 Trương Thái Luân CD17OT2 8.15 Giỏi 73 Khá Khá 15 15 371765595 0110683044 Đông Á kiểm tra TT

133 17211KT3079 Nguyễn Thị Ngọc CD17KT1 8.11 Giỏi 72 Khá Khá 20 20 272670559 0110693016 Đông Á kiểm tra TT

134 17211HQ4524 Nguyễn Thị Kim Soan CD17TH1 8.02 Giỏi 77 Khá Khá 14 14 272649677 0110024943 Đông Á kiểm tra TT

135 17211TM2575 Nguyễn Thị Thủy Tiên CD17TM2 8.02 Giỏi 74 Khá Khá 20 20 362476783 0110291274 Đông Á kiểm tra TT

136 17211QT2306 Lê Thị Mỹ Huyền CD17QT4 8.01 Giỏi 76 Khá Khá 18 18 273696741 0110691359 Đông Á kiểm tra TT

137 17211CK0210 Trần Nhứt Phuông CD17CK1 8.01 Giỏi 75 Khá Khá 14 14 301636595 0110682645 Đông Á kiểm tra TT

138 17211CK2746 Lê Thành Đạt CD17CK9 7.98 Khá 100 Xuất sắc Khá 14 14 215451206 0110692094 Đông Á kiểm tra TT

139 17211HQ0339 Trương Kim Ngân CD17TH1 7.96 Khá 80 Tốt Khá 14 14 291207046 0110682973 Đông Á kiểm tra TT

140 17211KT4170 Ngô Thị Bảo Trăm CD17KT6 7.94 Khá 84 Tốt Khá 22 22 341991212 0110696689 Đông Á kiểm tra TT

141 17211OT0362 Nguyễn Đức Thịnh CD17OT2 7.93 Khá 100 Xuất sắc Khá 17 17 264537019 0110683028 Đông Á kiểm tra TT

142 17211QT3189 Lê Thị Ngọc Điệp CD17QT6 7.93 Khá 85 Tốt Khá 16 16 025868837 0110695320 Đông Á kiểm tra TT

143 17211HQ0215 Lê Hà Giang CD17TH1 7.93 Khá 77 Khá Khá 16 16 281187186 0110682648 Đông Á kiểm tra TT

144 17211KT0039 Phùng Thị Thu Trang CD17KT1 7.9 Khá 87 Tốt Khá 22 22 025387621 0110475155 Đông Á kiểm tra TT

145 17211QT2934 Nguyễn Thị Hạnh CD17QT6 7.9 Khá 74 Khá Khá 16 16 261573512 0110692670 Đông Á kiểm tra TT

146 17211OT1772 Nguyễn Đình Quyết CD17OT10 7.9 Khá 71 Khá Khá 17 17 030099001236 0110687119 Đông Á kiểm tra TT

147 17211DT2799 Võ Thị Ngọc Phương CD17DT1 7.89 Khá 100 Xuất sắc Khá 17 17 352465850 0110691871 Đông Á kiểm tra TT

148 17211KT1205 Vũ Thị Hồng Ngọc CD17KT2 7.89 Khá 80 Tốt Khá 25 25 001199007356 0110685756 Đông Á kiểm tra TT
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149 17211CD2497 Phan Thiện Bình CD17CD3 7.07 Khá 78 Khá Khá 16 16 225686814 0110691574 Đông Á kiểm tra TT

Tổng cộng danh sách này có 149 hssv.


